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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 02/01/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9605
	Tưởng thị Báu
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	9607
	Hà Công Tiến
	Đồng phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	9608
	Nguyễn Ngọc Tân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	9609
	Browne Andrew
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình (Canada)


	5 
	9610
	Đinh Xuân Sỷ
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	9611
	Phan Thanh Tuấn
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	9616
	Nguyễn Văn Hữu
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	9617
	Trần Anh Tuấn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 


	9 
	9618
	Dương Văn Linh
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 


	10 
	9620
	Hoàng Báu
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	9623
	Hoàng Thị Lương
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	9624
	Lê Lưu Dũng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 


	13 
	9634
	Trương Thị Liền
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	9635
	Lê Công Danh
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15 
	9638
	Nguyễn Như Thế
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 


	16 
	9639
	Phan Thanh Sừng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 


	17 
	9640
	Trần Thị Hoa Lý
	Quảng liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	9643
	Đậu Thị Hường
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	9644
	Lê thị Thương
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	9650
	Nguyễn Thọ Tài
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


